Ngày soạn: 25/12/2022
Ngày kiểm tra: 31/12/2022
Tiết 34: KIỂM TRA HỌC KÌ I
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
Kiểm tra kết quả học tập của  học sinh về các nội dung:
-Chương I. Các thí nghiệm của Men đen  
- Chương II. Nhiễm sắc thể  
- Chương II. ADN: Bài 15. ADN; Bài 16. ADN và bản chất của gen.
- Chương IV: Biến dị
- Chương V: Di truyền học với con người
2. Năng lực 
a) Năng lực chung
- Tự học: Tự ôn lại nội dung kiến thưc đã học theo hướng dẫn của GV từ tiết trước.
- Giải quyết vấn đề: Phân tích đề và hoàn thành nhiệm vụ học tập, hoàn thành bài kiểm tra.
b) Năng lực riêng
- Năng lực khoa học: Vận dụng kiến thức đã học, nghiên cứu trả lời câu hỏi, thực hiện yêu cầu của bài kiểm tra.
- Năng lực thẩm mỹ: Trình bày bài kiểm tra khoa học, sạch đẹp.
3. Phẩm chất
- Trách nhiệm: Làm bài kiểm tra cẩn thận, nghiêm túc, tích cực.
- Chăm chỉ:   Chăm chỉ học, ôn luyện để hoàn thành tốt bài kiểm tra.
- Trung thực: Không quay cóp, tự giác làm bài.
II. THIÊT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của GV: Xây dựng ma trận đề, đặc tả đề kiểm tra, đề kiểm tra phô (PHỤ LỤC) ( Hình thức kiểm tra: 40% TN: 60% TL)
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	STT
	Nội dung kiến thức
	Số câu

Số điểm
	Mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Số
câu hỏi
	% Tổng điểm

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Chương I
Các thí nghiệm của Menđen
	

Số câu


Số điểm
	

2

0.5

 
	

 

	

 1

0.25

 
	





	

1

0.25
	


	



	



	

4

1.0
	

0

0
	

10%

1.0

	2
	                 Chương II.
 Nhiễm sắc thể
	Số câu


Số điểm
	 2


0.5
	  
	1


0.25
	  
	
	 
	1


0.25
	
	4


1.0
	0


0
	10%


1.0

	3
	Chương III. 
ADN
	Số câu

Số điểm
	 1

0.25
	
	1

0.25
	 

 
	1

0.25
	  1

2.0
	
	 
	3

0.75
	 1

2.0
	27,5%

2.75

	4
	Chương  IV. 
Biến dị 
	Số câu

Số điểm
	 1

0.25
	
	
	 1

2.0

 
	1

0.25
	  
	1

0.25
	 
	3

0.75
	 1

2.0
	27,5%

2.75

	5
	Chương V. Di truyền học người.
	Số câu

Số điểm
	
	1

2.0
	1

0.25
	
	1

0.25
	
	
	
	2

0.5
	1

2.0
	25%

2.5

	                                Số Câu

                          Số điểm
	 6

1.5
	 1

2.0
	4

1.0
	  1

2.0
	4

1.0
	 1

2.0
	2

0.5
	
	16

4.0
	3

5.0
	  

	                           %           

                   Tổng điểm
	35%
	30%
	30%
	5%
	100%

	
	3.5
	3.0
	3.0
	0.5
	                       10
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	ST
T
	Nội dung kiến thức

	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng
cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Chương I. Các thí nghiệm của Menđen 
(6 tiết)
	Menđen và di truyền học
- Phép lai một cặp tính trạng
- Phép lai hai cặp tính trạng
	* Nhận biết
- Cặp nhân tố di truyền.

- Xác định tỉ lệ KH trong phép lai 1 cặp tính trạng.
* Thông hiểu:
-  Xác định tỉ lệ phân li KG trong phép lại 1 cặp tính trạng
*Vận dụng: Xác định kết quả trong một phép lai cho trước ( Bài toán thuận)
	2 TN

 Câu 1


 Câu 2
	1 TN








Câu 3







	1TN
















Câu 4
	

	2
	Chương II. Nhiễm sắc thể
(8 tiết)
	

- NST
- Giảm phân





- Di truyền liên kết

-Sự phát sinh giao tử

	* Nhận biết
- Sự biến đổi hình thái của NST ở các kỳ của giảm phân
- Sự nhân đôi của nhiễm sắc thể trong giảm phân  
* Thông hiểu:
- Viết kiểu gen của cặp gen liên kết 
* Vận dụng cao:
Bài toán có liên quan đến hiệu suất thụ tinh.
	2 TN
        
Câu 5 


Câu 6

	1 TN









Câu 7







 
	
	1TN















Câu 8


	3
	Chương III. ADN và gen
(10 tiết)
	-  Quá trình nhân đôi ADN; Tổng hợp ARN; Tổng hợp chuỗi axit amin.
 . 
	* Nhận biết
-  Nguyên tắc bổ sung trong quá trình tổng hợp ARN.
 * Thông hiểu:
- Nguyên tắc bổ sung trong quá trình hình thành chuỗi axit amin.
* Vận dụng:
- Tính số nucleotit môi trường cung cấp cho ADN nhân đôi.
- Bài tập về ADN


	1TN

Câu 9

	1 TN






Câu 10





	1TN, 
1TL









Câu 19



Câu 19













	

	4
	Chương IV. Biến dị
(5 tiết)
	- Đột biến gen
- Đột biến cấu trúc NST
- Đột biến số lượng NST
	* Nhận biết:
- Bộ NST của thể dị bội.

*Thông hiểu:
-  Phân biệt thường biến với đột biến
* Vận dụng:
- Tính số NST trong thể tam bội.
- Kiểu gen của thể tứ bội được tạo ra bằng phương pháp gây đột biến đa bội.
	1 TN

Câu 12
	1TL




Câu 17
















	2TN







Câu 13

Câu 14









 
	  





















 


	5
	Chương V: Di truyền học người
(3 tiết)
	- Phương pháp nghiên cứu di truyền người
- Bệnh và tật di truyền ở người
- Di truyền học với con người
	* Nhận biết:
- Đặc điểm ngoại hình của bệnh nhân Đao, Tơcnơ.
- Nguyên nhân phát sinh và biện pháp hạn chế phát sinh bệnh và tật di truyền.
* Thông hiểu:
- Đặc điểm của trẻ sinh đôi cùng trứng
- Di truyền học với con người
* Vận dụng cao:
Xác định kiểu gen trong sơ đồ phả hệ.


- 

	1TL

Câu 18


	1TN


Câu 15



	





	1 TN












Câu 16



[bookmark: _Hlk92135764]ĐỀ  BÀI
A.  Phần trắc nghiệm(4đ):
 Khoanh vào câu trả lời đúng nhất trong các câu trả lời sau:
Câu 1. Ở người, gen quy định thuận tay phải và gen nào sau đây là một cặp nhân tố di truyền (hay còn gọi là cặp gen tương ứng)? 
A. Gen quy định thuận tay trái.
B. Gen quy định mũi tẹt.
C. Gen quy định tóc thẳng.          
D. Gen quy định môi mỏng.   
Câu 2.Cho biết alen A trội hoàn toàn so với alen a. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có tỉ lệ kiểu hình là 3 : 1? 
A. Aa × Aa.
B. aa × aa.
C. Aa × aa.
D. AA × Aa.
 Câu 3. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có tỉ lệ kiểu gen là 1 : 1? 
A. Aa × Aa.
B. AA × Aa.
C. AA × AA.
D. aa × aa.
Câu 4. Cho cây đậu Hà Lan thân cao giao phấn với cây đậu Hà Lan thân thấp, thu được F1  toàn cây thân cao. Cho các cây F1  tự thụ phấn, thu được F2  gồm 897 cây thân cao và 298 cây thân thấp. Lai phân tích cây F1 , thu được đời con có tỉ lệ kiểu hình là 
A. 1 : 1.
B. 1 : 2 : 1.
C. 1 : 1 : 1 : 1.
D. 3 : 1.
Câu 5. Hình bên mô tả tế bào đang ở kì nào của quá trình phân bào nào?
[image: Picture 2]
A. Kì giữa nguyên phân.
A. Kì sau nguyên phân.
C. Kì giữa giảm phân I.
D. Kì sau giảm phân I.
Câu 6. Ở kì nào của quá trình giảm phân diễn ra sự tự nhân đôi nhiễm sắc thể?
A. Kì đầu giảm phân I.
B. Kì trung gian.
C. Kì sau giảm phân II.
D. Kì đầu giảm phân II.
 Câu 7. Cho biết các gen đang xét nằm trên cùng một NST, cách viết kiểu gen nào sau đây đúng?
 
A. AaBb.
B. 
C. 
D. ABab.
[bookmark: _Hlk91112037]Câu 8. Từ 5 tế bào mầm cùng qua 5 lần nguyên phân liên tiếp lần tạo ra các tinh nguyên bào. Các tinh nguyên bào đều trở thành tinh bào bậc 1; các tinh bào bậc 1 đều trải qua quá trình giảm phân tạo tinh trùng. Các tinh trùng được hình thành đều tham gia thụ tinh. Giả sử hiệu suất thụ tinh của tinh trùng là 10%. Theo lí thuyết, có tối đa bao nhiêu hợp tử được tạo thành? 
A. 80
B. 32
C. 320
D. 64
Câu 9.  Trong quá trình tổng hợp ARN, uraxin trong môi trường nội bào liên kết với loại nuclêôtit nào của mạch khuôn? 
A. Timin. 
B. Uraxin.
C. Ađênin.
D. Xitôzin. 

Câu 10. Trong quá trình tổng hợp chuỗi axit amin (chuỗi pôlipeptit), axit amin được mã hóa bởi bộ ba mã sao (côđon) AUX trên mARN sẽ được vận chuyển bởi phân tử tARN mang bộ ba đối mã (anticôđôn) nào sau đây?
A. UAG.
B. UTG.
C. TAG.
D. ATG.
Câu 11. Một phân tử ADN gồm 3000 nuclêôtit và có 20% nuclêôtit loại guanin. Phân tử này tự nhân đôi một lần thì môi trường nội bào cần cung cấp bao nhiêu nuclêôtit loại ađênin? 
A. 900
B. 1200
C. 600
D. 1800
 Câu 12. Ở sinh vật lưỡng bội, cơ thể mang bộ NST nào sau đây được gọi là thể dị bội? 
A.2n - 1.
B.3n.
C.4n.
D.5n.
 Câu 13. Đậu Hà Lan có bộ NST lưỡng bội 2n = 14. Cây đậu Hà Lan tam bội có bộ NST gồm bao nhiêu NST?
A.15. 
B.42
C.28
D.21
Câu 14. Bằng phương pháp gây đột biến đa bội, từ hợp tử lưỡng bội có kiểu gen Aa có thể tạo ra các thể tứ bội có kiểu gen nào sau đây? 
A. AAAA
B. AAAa
C. AAaa
D. AAaa 
 Câu 15. Hai chị em sinh đôi cùng trứng. Người chị có nhóm máu AB và thuận tay phải, người em là trường hợp nào sau đây? 
A. Nam, có nhóm máu AB, thuận tay phải.
B. Nữ, có nhóm máu AB, thuận tay phải.
C. Nam, có nhóm máu A, thuận tay phải.
D. Nữ, có nhóm máu B, thuận tay phải.
 Câu 16.  Cho phả hệ sau:
[image: Picture 4]
Biết rằng bệnh do một trong 2 alen của một gen quy định. Theo lí thuyết, trong phả hệ này có tối đa bao nhiêu người không mang gen gây bệnh? 
A.5
B.2
C.4
D.7
A.  Phần tự luận (6đ):
Câu 1( 2đ):  Phân biệt thường biến với đột biến.
Câu 2( 2đ): a. Có thể nhận biết bệnh nhân Đao và bệnh nhân Tơcnơ qua đặc điểm hình thái nào?
                   b.  Nêu các nguyên nhân phát sinh các tật, bệnh di truyền ở người và một số biện pháp hạn chết phát sinh các tật, bệnh đó?
Câu 3( 2đ):
  Một gen chứa 900 nucleotit loại A và 600 nucleotit loại X.
a. Tính chiếu dài và số chu kỳ xoắn của gen?
b.  Tính số liên kết hidro bị phá vỡ và số liên kết hidro được hình thành  trong các gen con khi gen đó tự nhân đôi một lần?
                                                                -  HẾT - 
HƯỚNG DẪN CHẤM
I. Trắc nghiệm:
Mỗi câu đúng 0,25đ
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8

	A
	A
	B
	A
	C
	B
	C
	D

	Câu 9
	Câu 10
	Câu 11
	Câu 12
	Câu 13
	Câu 14
	Câu 15
	Câu 16

	C
	A
	A
	A
	D
	C
	B
	B


II. TỰ LUẬN
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1 (2,0 đ) 
	 Phân biệt thường biến với đột biến.
	Thường biến
	Đột biến

	- Chỉ làm biến đổi kiểu hình, không làm biến đổi vật chất di truyền nên không di truyền được
	 Làm biến đổi vật chất di truyền ( Gen, NST) nên di truyền được

	 - Mang tính đồng loạt, tập trung theo một hướng xác định.
	- Mang tính riêng lẻ theo nhiều hướng khác nhau, không định hướng.

	- Mang ý nghĩa thích nghi nên có lợi cho sinh vật.
	-  Đa số có hại cho sinh vật, một số ít có lợi hoặc trung tính.


	- Không phải nguyên liệu cho chọn giống và tiến hóa
	- Là nguyên liệu cho  chọn giống và tiến hóa



	


0.5đ



0.5đ



0.5đ



0,5đ

	Câu 2 
( 2,0 đ):
	a.  Nhận biết bệnh nhân Đao, Tơcnơ
 + Bệnh nhân Đao:  Bé, lùn, cổ rụt, má phệ, miệng hơi há, lưỡi hơi thè ra, mắt hơi sâu và một mí, khoảng cách giữa hai mắt xa nhau, ngón tay ngắn.
+ Bệnh nhân Tơcnơ:   Bệnh nhân là nữ, lùn, cổ ngắn, tuyến vú không phát triển.
b.  Các nguyên nhân phát sinh các tật, bệnh di truyền ở người và một số biện pháp hạn chết phát sinh các tật, bệnh đó.
+ Do ảnh hưởng của các tác nhân lí hóa trong tự nhiên
+ Do ô nhiễm môi trường (đặc biệt là chất độc hóa học rải trong chiến tranh, thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ sử dụng quá mức)
 + Do rối loạn trao đổi chất nội bào.
Một số biện pháp hạn chế sự phát sinh các bệnh, tật di truyền:
+ Đấu tranh chống sản xuất, thử và sử dụng vũ khí hạt nhân, vũ khí hoá học và các hành vi gây ô nhiễm môi trường.
 + Sử dụng đúng quy cách các loại thuốc trừ sâu, diệt cỏ dại, thuốc chữa bệnh.
+ Hạn chết kết hôn giữa những người có nguy cơ mang gen gây các tật bệnh di truyề hoặc hạn chế sinh con của các cặp vợ chồng nói trên.
	

0,25đ


0,25đ




0,25đ

0,25đ



0,25đ


0,25đ


0,25đ


0,25đ

	Câu 3
 ( 2đ)
	Câu 3( 2đ):
  Một gen chứa 400 nucleotit loại A và 800 nucleotit loại G.
a. Tính chiếu dài và số chu kỳ xoắn của gen.
  
Chiều dài của gen: (400+800). 3.4 =1200. 3.4 = 4080 (A0 )
Số chu kỳ xoắn của gen: ( 400 + 800) : 10 = 120 ( chu kỳ)
b.  Tính số liên kết hidro bị phá vỡ:
 2A + 3G = 2. 400 + 3. 800 =3200 ( liên kết)
 Số liên kết Hidro được hình thành trong các gen con:
3200 . 2 = 6400 (liên kết)

HS làm theo cách khác ra kết quả đúng vẫn cho điểm tối đa.

	



0,5đ
0.5đ

0,5đ
0.5đ


                                                     -  HẾT - 
2. Chuẩn bị của HS: Ôn tập theo hướng dẫn của GV ở tiết ôn tập. Giấy kiểm tra để làm phần tự luận.
III. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC 
HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
a) Mục tiêu: GV phổ biến quy chế kiểm tra 
b) Nội dung: Quy định trong giờ thi
c) Sản phẩm: Bài kiểm tra của học sinh
d) Tổ chức thực hiện: Thực hiện trực tiếp tại lớp học.
GV nêu mục đích của tiết kiểm tra
 Những yêu cầu, nhiệm vụ của HS khi thực hiện bài kiểm tra
HOẠT ĐỘNG 2: KIỂM TRA
a) Mục tiêu: HS biết vận dụng kiến thức đã học để thực hiện nhiệm vụ học tập.
   GV đánh giá được kết quả học tập của HS để điều chỉnh phương pháp dạy học phù hợp
b) Nội dung: Kiểm tra kiến thức học kì I
c) Sản phẩm: Bài kiểm tra của học sinh
d) Tổ chức thực hiện: Thực hiện trực tiếp tại lớp học.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:  GV giao đề, nhắc HS kiểm tra lại đề
HS nhận đề.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập: Cá nhân HS thực hiện làm bài kiểm tra nghiêm túc.
Bước 3:  Báo cáo kết quả:Giáo viên thu bài kiểm tra 
     HS nộp bài, chia sẻ những vướng mắc, khó khăn khi làm bài kiểm tra.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:  GV nhận xét ý thức làm bài kiểm tra của HS, và đánh giá kết quả ở tiết sau.
* Hướng dẫn về nhà
- Chuẩn bị bài công nghệ tế bào
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